TUẦN  15:                
Tiết 1: TIẾNG VIỆT

BÀI 27: MẸ (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc đúng các từ khó, biết đọc bài thơ Mẹ của Trần Quốc Minh (Ngắt nghỉ nhấn giọng phù hợp). 

 II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi; tranh ảnh 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Khởi động

- BVN cho lớp hát múa bài Bàn tay mẹ. 

-  Bàn tay mẹ đã làm những gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

+ Hãy kể cho bạn nghe một việc mà mẹ hoặc người thân đã làm để chăm sóc em.

+ Em cảm thấy thế nào trước những việc người thân làm cho mình?

*Hoạt động 2: Khám phá

1. Đọc văn bản
- GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng, vui tươi, tình cảm thể hiện đúng tình cảm yêu thương. Lưu ý nhấn giọng đúng những từ ngữ được xem là tín hiệu nghệ thuật.  
- Đọc nối tiếp dòng thơ, đọc từ khó 

- Luyện đọc câu dài:
    Lời ru/ có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt / mẹ đưa gió về.

     Những ngôi sao / thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã / thức vì chúng con.

- HDHS chia đoạn thơ: (2 khổ)
- Đọc đoạn lần 1 kết hợp đọc từ khó.
- Đọc đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ: nắng oi, muội, tỉ muội.
- Đọc trước lớp.

*  Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- Cá nhân đọc nối tiếp câu.

- Đọc CN, nhóm

+ Khổ 1: Từ đầu đến mẹ đưa gió về.
+ Khổ 2: Còn lại.

- HS đọc nối tiếp khổ thơ N2.
- 2 HS đọc trước lớp.




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
……………………………………………………………………………………..
______________________________
Tiết 2: TIẾNG VIỆT

BÀI 27: MẸ  (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

Nhận biết được tình yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của mẹ dành cho con.  
II. Đồ dùng dạy học:

- Ti vi ; tranh ảnh 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Khởi động

- BVN cho lớp hát bài tự chọn.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

*Hoạt động 2: Khám phá

2. Trả lời câu hỏi 
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi trong SGK T 117.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1. Trong đêm hè oi bức mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?
+ Câu 2. Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?
+ Câu 3. Theo em, câu thơ cuối bài muốn nói điều gì?
+ Câu 4.  Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ.
*Học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối.
Chơi trò chơi: Biết 1 từ, đọc cả dòng thơ. Gv chuẩn bị các phiếu viết các từ đầu dòng thơ, HS bốc thăm và đọc cả dòng thơ có tiếng bắt đầu ghi trong phiếu.
3. Luyện đọc lại

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét

*Hoạt động 3: Thực hành 
1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong hai bài thơ.
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk.
2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được. 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HD HS xem lại toàn bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc câu của mình.
* Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- HS ghi vở.

- Thảo luận N2.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

+ Câu 1: Trong đêm hè oi bức, mẹ đã ngồi đưa võng, hát ru và quạt cho con để con ngủ ngon.

+ Câu 2: Hai dòng thơ: “Những ngôi sao...thức vì chúng con”.

+ Câu 3: Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con.

+ Câu 4: VD:  Con cảm ơn mẹ, mẹ đã làm giúp hiểu nhiều điều hay trong cuộc sống,..

 (HS nhớ lại những việc bố mẹ đã làm cho mình và nói câu biết ơn của mình trước nhóm để các bạn )
- HS lắng nghe, đọc thầm yêu cầu.

- HS lên bốc thăm chơi trò chơi.

- Chia sẻ trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- HS thảo luận N2. Chia sẻ trước lớp.

->ngồi, đưa, quạt, ru, thức, ngủ
- 1-2 HS đọc.
- Thảo luận N2.

- Chia sẻ trước lớp.

- HS viết câu em đặt vào vở. 
VD:

+ Ông em rất thích ngồi bên cửa sổ ngắm hoa ngoài vườn. 

- Anh ngồi xuống đây rồi tôi sẽ thưa chuyện.

- Mẹ ru con ngủ.

- Bà quạt cho em đỡ nóng.

- Mẹ đưa võng cho bé Bống ngủ ngon.

- Bố phải thức đêm để hoàn thành công việc.

- Bé Bông đã ngủ say.

- HS chia sẻ.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
……………………………………………………………………………………..
______________________________
Tiết 3: TIẾNG VIỆT

BÀI 27: MẸ (Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS viết được chữ hoa O cỡ vừa và cỡ nhỏ, viết từ “ Ong bướm” câu ứng dụng: “ Ong bướm dập dìu trên luống hoa cải.”.

II. Đồ dùng dạy học:

- Ti vi ; mẫu chữ hoa O, video hướng dẫn viết
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Khởi động

- BVN cho lớp hát bài tự chọn.

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Khám phá 

a. Hướng dẫn viết chữ hoa O
- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa O.

+ Chữ hoa O gồm mấy nét?

- GV HD quy trình viết chữ hoa O.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

b. Hướng dẫn viết từ, câu ứng dụng

- Gọi HS đọc từ” Ong bướm” câu ứng dụng: “Ong bướm dập dìu trên luống hoa cải”.

cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa O đầu câu.

+ Cách nối từ O sang ng.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa O , từ” Ong bướm” câu “Ong bướm dập dìu trên luống hoa cải.”ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

* Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- 1-2 HS chia sẻ.

- HS ghi vở.

- 2-3 HS chia sẻ.

+ Độ cao cỡ vừa cao 5 li, rộng 4 li;       cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 2 li, 

+ Gồm nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ.
- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS viết chữ hoa O , từ” Ong bướm” câu “Ong bướm dập dìu trên luống hoa cải.”. trong vở Tập viết.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
……………………………………………………………………………………..
______________________________
Tiết 4. TIẾNG VIỆT

BÀI 27: MẸ (Tiết 4)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết các sự việc trong câu chuyện Sự tích cây vú sữa qua tranh minh họa; đoán được nội dung câu chuyện qua câu hỏi gợi ý dưới tranh; kể lại được 1- 2 đoạn của câu chuyện, dựa vào lời gợi ý dưới tranh ( Không bắt buộc kể nguyên văn câu chuyện đã nghe)

- Bồi dưỡng lòng biết ơn đối vơi cha mẹ có tình cảm yêu thương, biết ơn đối với bố mẹ người thân trong gia đình; hình thành và phát triển năng lực văn học; có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

- Ti vi ; tranh ảnh; vi deo kể Câu chuyện Hai anh em.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Khởi động

- BVN cho lớp hát bài tự chọn.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ về ai, vẽ những gì? Vẽ ở đâu? 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

* Hoạt động 2: Khám phá 

1. Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé? 

Tranh 1. Bị mẹ mắng, cậu bé đã làm gì?

- Cậu bé đã xử sự như thế nào trước sự việc ấy? 

Tranh 2. Cậu bé làm gì khi quay về nhà?
- Vì sao em đoán như vậy? 
Tranh 3. Thấy cậu bé khóc, cây xanh đã biến đổi như thế nào?

-Tranh 4. Nhìn lên tán lá, cậu bé nghĩ đến điều gì?
- Theo em, các tranh muốn nói tới sự việc gì?

2. Nghe kể chuyện.

+ GV nêu nội dung câu chuyện.

+ GV kể chuyện lần 1 và kết hợp với các hình ảnh trong 4 bức tranh
- GV kể lần 2 kết hợp vừa kể vừa hỏi để học sinh nhớ các chi tiết trong câu chuyện.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

3. Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh
+ Bước 1: HS quan sát tranh đọc và nhớ nội dung.
- YC HS dựa vào tranh và kể theo đoạn

+ Bước 2: Tập kể theo nhóm 2
- Kể một đoạn em nhớ

- GV sửa cách diễn đạt cho các em

+ Em học được gì qua câu chuyện này?

* Vận dụng:

- Em hãy kể cho người thân nghe những sự việc của cậu bé trong câu chuyện “Sự tích cây vú sữa”.

*  Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Lớp hát và vận động theo nhạc.

- 1-2 HS chia sẻ.

- HS ghi vở.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

+ Tranh 1: Cậu bé bị mẹ mắng và bỏ đi. 

+ Tranh 2: Cậu bé quay về nhà, ôm cây khóc lóc. 

+ Tranh 3: Cây xanh ra quả và cậu bé lấy quả ăn. 

+ Tranh 4: Cậu bé nhìn lên tán cây và suy nghĩ. 
- Sự tích Cây vú sữa không chỉ giải thích nguồn ngóc ra đời của cây vú sữa mà còn giúp các em cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ đối với các con
- HS lắng nghe.

- Nghe kể

- Hs lắng nghe.

- Kể trong N2

- Chia sẻ trước lớp

- 2 HS kể nối tiếp

- Nói theo ý hiểu.
+ Các con phải biết ơn đối vơi cha mẹ có tình cảm yêu thương, biết ơn đối với bố mẹ người thân trong gia đình
.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
……………………………………………………………………………………..
______________________________
